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Phụ lục số I

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT TIẾP TỤC ÁP DỤNG

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

I Chính sách chi được cụ thể hoá từ các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, các bộ,
ngành áp dụng thống nhất cho tỉnh Lào Cai (mới)

I.1 Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai (cũ) ban hành

1 63/2016/NQ-HĐND ngày
18/7/2016 Cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, giải thưởng báo chí Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

2 34/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ
thuật, Giải thưởng báo chí Lào Cai;

Tỉnh Lào Cai (mới)

3 02/2017/NQ-HĐND ngày
17/7/2017

Quy định một số mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh quyết định Tỉnh Lào Cai (mới)

4 11/2017/NQ-HĐND ngày
17/7/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tỉnh Lào Cai (mới)

5 13/2017/NQ-HĐND ngày
17/7/2017

Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

6 16/2019/NQ-HĐND ngày
06/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp
luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (mới)

7 01/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

8 37/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Ban hành quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc
thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào
tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (mới)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-34-2020-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-63-2016-NQ-HDND-giai-thuong-Van-hoc-Bao-chi-Lao-Cai-462592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-63-2016-NQ-HDND-co-cau-muc-thuong-Giai-thuong-Van-hoc-Nghe-thuat-Bao-chi-Lao-Cai-321528.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-34-2020-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-63-2016-NQ-HDND-giai-thuong-Van-hoc-Bao-chi-Lao-Cai-462592.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-02-2017-NQ-HDND-muc-chi-thuc-hien-cuoc-dieu-tra-thong-ke-Lao-Cai-358202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2017-NQ-HDND-boi-duong-nguoi-tiep-cong-dan-xu-ly-don-khieu-nai-to-cao-Lao-Cai-359449.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-37-2020-NQ-HDND-muc-thuong-cuoc-thi-giao-duc-the-thao-khoa-hoc-van-hoc-Lao-Cai-462596.aspx
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9 26/2022/NQ-HĐND ngày
07/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập
thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các
lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học -
nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND
ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (mới)

10 18/2021/NQ-HĐND ngày
16/7/2021

Ban hành quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào
Cai

Tỉnh Lào Cai (mới)
11 20/2021/NQ-HĐND ngày

08/12/2021

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 9 Quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp
tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

12 30/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021

Ban hành quy định nội dung, mức chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và
các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

13 03/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

14 06/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Về quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

15 07/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản
tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý Tỉnh Lào Cai (mới)

16 07/2024/NQ-HĐND ngày
05/7/2024

Quy định nhiệm vụ chi và một số mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

17 22/2024/NQ-HĐND  ngày
09/11/2024

Quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã
nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

18 23/2024/NQ-HĐND ngày
09/11/2024

Về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương,
Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý và một số đối tượng khác Tỉnh Lào Cai (mới)

19 09/2025/NQ-HĐND ngày
06/6/2025

Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

20 14/2025/NQ-HĐND ngày
22/6/2025

Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (mới)

I.2 Nghị quyết do HĐND tỉnh Yên Bái (cũ) ban hành

1 28/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi hỗ trợ thực
hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa
bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Lào Cai (mới)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-37-2020-NQ-HDND-muc-thuong-cuoc-thi-giao-duc-the-thao-khoa-hoc-van-hoc-Lao-Cai-462596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-18-2021-NQ-HDND-che-do-chi-bao-dam-hoat-dong-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Lao-Cai-501995.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-18-2021-NQ-HDND-che-do-chi-bao-dam-hoat-dong-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Lao-Cai-501995.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-30-2021-NQ-HDND-noi-dung-muc-chi-huan-luyen-vien-the-thao-Lao-Cai-499282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-6-2023-NQ-HDND-noi-dung-xay-dung-du-toan-muc-chi-nhiem-vu-khoa-hoc-Lao-Cai-574969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-07-2024-NQ-HDND-muc-chi-bao-ve-moi-truong-Lao-Cai-617721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-2024-NQ-HDND-che-do-dieu-duong-can-bo-thuoc-dien-Tinh-uy-quan-ly-da-nghi-huu-Lao-Cai-632343.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-23-2024-NQ-HDND-ho-tro-kinh-phi-kham-chua-benh-can-bo-Tinh-uy-quan-ly-Lao-Cai-632345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-28-2023-NQ-HDND-muc-chi-dao-tao-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-Yen-Bai-573588.aspx
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2 29/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023

Quy định một số mức chi bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Lào Cai (mới)

3 61/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp
luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Lào Cai (mới)

4 46/2024/NQ-HĐND ngày
11/7/2024

Quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban
Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện Tỉnh Lào Cai (mới)

II Chính sách đặc thù của tỉnh Lào Cai giữ nguyên phạm vi, đối tượng, nội dung, mức chi để tiếp tục áp dụng cho
địa bàn của tỉnh Yên Bái (cũ) và tỉnh Lào Cai (cũ)

II.1 Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai (cũ) ban hành

1 40/2016/NQ-HĐND ngày
18/7/2016

Về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào
Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

2 28/2024/NQ-HĐND ngày
06/12/2024

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành
chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

3
90/2016/NQ-HĐND ngày
15/12/2016 (33/2020/NQ-
HĐND ngày 04/12/2020)

Về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

4 18/2017/NQ-HĐND ngày
08/12/2017 Quy định mức thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

5 10/2018/NQ-HĐND ngày
12/12/2018

Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

6 19/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ
kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh bàn hành kèm theo Nghị quyết
số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

7 14/2018/NQ-HĐND ngày
12/12/2018

Quy định mức chi cho hoạt động sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên
nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

8 16/2018/NQ-HĐND ngày
12/12/2018

Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

9 05/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019

Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-29-2023-NQ-HDND-muc-chi-dam-bao-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-Yen-Bai-573576.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-61-2023-NQ-HDND-muc-chi-bao-dam-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Yen-Bai-593982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-90-2016-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-Lao-Cai-2017-2020-338387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-10-2018-NQ-HDND-muc-chi-phan-bo-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-Lao-Cai-404336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-10-2018-NQ-HDND-muc-chi-phan-bo-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-Lao-Cai-404336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-23-2020-NQ-HDND-chinh-sach-khuyen-khich-ung-dung-tien-bo-khoa-hoc-tinh-Lao-Cai-462582.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-2018-NQ-HDND-muc-chi-hoat-dong-cua-Hoi-dong-tu-van-thuoc-Uy-ban-Mat-tran-Lao-Cai-404342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-05-2019-NQ-HDND-noi-dung-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-hoat-dong-sang-kien-Lao-Cai-419285.aspx


4

10 06/2019/NQ-HĐND ngày
10/7/2019

Về việc sử dựng ngân sách địa  phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay
phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào
Cai, giai đoạn 2019-2025

Tỉnh Lào Cai (cũ)

11 32/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10
tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sử dụng ngân sách địa
phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế-xã hội các
xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025

Tỉnh Lào Cai (cũ)

12 15/2019/NQ-HĐND ngày
06/12/2019

Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển
trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

13 07/2020/NQ-HĐND ngày
10/7/2020 Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

14 11/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai,
giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Lào Cai (cũ)

15 10/2022/NQ-HĐND ngày
15/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân  lực   tỉnh  Lào Cai  giai  đoạn 2021 -2025 ban hành kèm theo Nghị  quyết   số
11/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

16 18/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn
nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND
ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

17 14/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

18 16/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới trên
tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

19 17/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

20 19/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

21 21/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương
mại của tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

22 22/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây
dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào
Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-07-2020-NQ-HDND-noi-dung-muc-chi-cho-hoat-dong-khuyen-nong-tinh-Lao-Cai-450037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-11-2020-NQ-HDND-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-ho-tro-dao-tao-nguon-nhan-luc-tinh-Lao-Cai-462371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-11-2020-NQ-HDND-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-ho-tro-dao-tao-nguon-nhan-luc-tinh-Lao-Cai-462371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-16-2020-NQ-HDND-pham-vi-vanh-dai-bien-gioi-vi-tri-cam-bien-bao-khu-vuc-bien-gioi-Lao-Cai-462546.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-17-2020-NQ-HDND-ho-tro-trang-phuc-cho-cong-vien-chuc-lao-dong-Ban-quan-ly-Khu-kinh-te-Lao-Cai-462547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-19-2020-NQ-HDND-ho-tro-khuyen-khich-phat-trien-van-tai-hanh-khach-bang-xe-buyt-Lao-Cai-462548.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-21-2020-NQ-HDND-muc-ho-tro-kinh-phi-thuc-hien-xuc-tien-thuong-mai-tinh-Lao-Cai-462580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-22-2020-NQ-HDND-chinh-sach-dau-tu-xay-dung-duong-giao-thong-nong-thon-tinh-Lao-Cai-462581.aspx
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23 04/2022/NQ-HĐND ngày
19/6/2022

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn
trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

24 14/2023/NQ-HĐND ngày
13/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND
ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính
sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập
quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

25 24/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được
phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được
phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

26  29/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành
phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời
cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Tỉnh Lào Cai (cũ)

27 25/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý
trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

28 26/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

29 33/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021

bổ sung một số điều, khoản vào Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-
HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định
một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

30 15/2022/NQ-HĐND ngày
18/10/2022

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04
tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số chính
sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

31 28/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020 Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

32 29/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào
Cai, giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Lào Cai (cũ)

33 22/2022/NQ-HĐND ngày
06/7/2022

Bổ sung Chương III vào Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và
đào tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-
HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-22-2020-NQ-HDND-chinh-sach-dau-tu-xay-dung-duong-giao-thong-nong-thon-tinh-Lao-Cai-462581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-22-2020-NQ-HDND-chinh-sach-dau-tu-xay-dung-duong-giao-thong-nong-thon-tinh-Lao-Cai-462581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-24-2020-NQ-HDND-khu-vuc-thuoc-noi-thanh-khong-duoc-phep-chan-nuoi-tinh-Lao-Cai-462583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-24-2020-NQ-HDND-khu-vuc-thuoc-noi-thanh-khong-duoc-phep-chan-nuoi-tinh-Lao-Cai-462583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-25-2020-NQ-HDND-muc-khoan-chi-bao-duong-thuong-xuyen-cau-duong-bo-tinh-Lao-Cai-462584.aspx
https://thuviennhadat.vn/van-ban-phap-luat-viet-nam/nghi-quyet-26-2020-nq-hdnd-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-tinh-lao-cai-462585.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-33-2021-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-26-2020-NQ-HDND-Lao-Cai-501702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-15-2022-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-26-2020-NQ-HDND-phat-trien-nong-nghiep-Lao-Cai-537301.aspx
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34 15/2023/NQ-HĐND ngày
13/11/2023

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển
sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị
quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

35 32/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng
thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa
bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

36 38/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động thanh,
thiếu nhi tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

37 40/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020

Quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang
đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

38 06/2021/NQ-HĐND ngày
09/4/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn
2021-2025 Tỉnh Lào Cai (cũ)

39 12/2024/NQ-HĐND ngày
05/7/2024

Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-
HĐND ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tỉnh Lào Cai (cũ)

40 15/2021/NQ-HĐND ngày
16/7/2021

Về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số
vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

41 16/2021/NQ-HĐND ngày
16/7/2021

Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi
hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

42 25/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021

Quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào
Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

43 01/2022/NQ-HĐND ngày
19/4/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Lào Cai (cũ)

44 03/2022/NQ-HĐND ngày
19/4/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-32-2020-NQ-HDND-muc-ho-tro-kinh-phi-mua-the-bao-hiem-y-te-Lao-Cai-462590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-38-2020-NQ-HDND-che-do-hoc-sinh-lop-nang-khieu-Trung-tam-hoat-dong-thanh-thieu-nhi-Lao-Cai-462597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-40-2020-NQ-HDND-muc-ho-tro-nhan-dan-tham-gia-tuan-tra-bao-ve-bien-gioi-Lao-Cai-462556.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-15-2021-NQ-HDND-ho-tro-kham-chua-benh-cho-nguoi-thuoc-ho-ngheo-tinh-Lao-Cai-482899.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-25-2021-NQ-HDND-so-luong-che-do-doi-voi-nhan-vien-thu-y-xa-phuong-Lao-Cai-499271.aspx
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45 16/2022/NQ-HĐND ngày
14/11/2022

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại điều 9 và điều 11 của quy định nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn
1: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo nghị quyết số
03/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

46 05/2022/NQ-HĐND ngày
19/6/2022

Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa
bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

47 11/2023/NQ-HĐND ngày
15/9/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND
ngày 19 tháng 6 năm 2022 của hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số
nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

48 17/2022/NQ-HĐND ngày
14/11/2022

Sửa đổi điểm b khoản 2 điều 11 của quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo nghị quyết số
05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

49 03/2024/NQ-HĐND ngày
29/3/2024

Bổ sung khoản 8 vào Điều 7 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND
ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số
nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

50 08/2022/NQ-HĐND ngày
15/7/2022

Quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối
với giáo dục phổ thông; hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

51 14/2022/NQ-HĐND ngày
18/10/2022

Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai (cũ)

52 13/2023/NQ-HĐND ngày
13/11/2023

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết
số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai (cũ)

53 09/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Sửa đổi một số khoản tại điều 3 của quy định kèm theo ban hành quy định một số nội dung,
mức chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai (cũ)

54 19/2022/NQ-HĐND ngày
07/12/2022

Quy định hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng
bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

55 23/2022/NQ-HĐND ngày
07/12/2022

Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cài
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2022/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=18/10/2022&eday=18/10/2022
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-19-2022-NQ-HDND-ho-tro-lai-suat-vay-mo-rong-ben-xe-khach-Lao-Cai-550767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-23-2022-NQ-HDND-ho-tro-hoc-phi-giao-duc-mam-non-vung-dong-bao-dan-toc-Lao-Cai-546570.aspx
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56 24/2022/NQ-HĐND ngày
07/12/2022

Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và
người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

57 25/2022/NQ-HĐND ngày
07/12/2022

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù
trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

58 05/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

59 08/2023/NQ-HĐND ngày
06/7/2023

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết
cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

60 16/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Ban hành Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố;
mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị -xã hội ở thôn,
tổ dân phố

Tỉnh Lào Cai (cũ)

61 17/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn
vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030 Tỉnh Lào Cai (cũ)

62 32/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Về quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội
hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

63 04/2024/NQ-HĐND ngày
30/5/2024 Về việc thành lập và chính sách hỗ trợ đối với tổ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

64 06/2024/NQ-HĐND ngày
05/7/2024 Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" Tỉnh Lào Cai (cũ)

65 10/2024/NQ-HĐND ngày
05/7/2024

Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

66 11/2024/NQ-HĐND ngày
05/7/2024

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa
bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

67 15/2024/NQ-HĐND ngày
22/8/2024

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ thân
nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 Tỉnh Lào Cai (cũ)

68 14/2024/NQ-HĐND ngày
22/8/2024

Quy định mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ tiền ăn cho
người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

69 21/2024/NQ-HĐND ngày
09/11/2024 Về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

70 02/2025/NQ-HĐND ngày
21/01/2025

Sửa đổi một số quy định về hỗ trợ nhà ở tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào
Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

71 03/2025/NQ-HĐND ngày
21/01/2025

Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào
Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-25-2022-NQ-HDND-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-nguoi-cao-tuoi-Lao-Cai-546572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-05-2023-NQ-HDND-muc-chi-De-an-Xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-Lao-Cai-2021-2030-574987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-08-2023-NQ-HDND-ho-tro-bao-tri-cong-trinh-ket-cau-ha-tang-cap-xa-Lao-Cai-572864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-04-2024-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-To-bao-ve-an-ninh-trat-tu-Lao-Cai-616682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2024-NQ-HDND-quy-dinh-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-can-ngheo-Lao-Cai-617755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-15-2024-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-nha-o-cho-ho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-Lao-Cai-624644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-14-2024-NQ-HDND-muc-cap-kinh-phi-ho-tro-tien-an-cho-nguoi-tham-gia-chua-chay-rung-Lao-Cai-625027.aspx
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72 15/2025/NQ-HĐND ngày
22/6/2025

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định cơ
chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai (cũ)

II.2 Nghị quyết do HĐND tỉnh Yên Bái (cũ) ban hành

1 43/2017/NQ-HĐND ngày
14/12/2017

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại trung tâm hành chính công của tỉnh
và bộ phận tiếp nhận trả kết quả của uỷ ban nhân dân các huyện Tỉnh Yên Bái (cũ)

2 38/2018/NQ-HĐND ngày
08/12/2018

Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo
trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn
thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

Riêng Chương V
"Mức quà tặng
chúc thọ, mừng
thọ người cao
tuổi" thực hiện
chung cho tỉnh
Lào Cai (mới)

3  09/2020/NQ-HĐND ngày
14/4/2020

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn
2020-2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

4 19/2020/NQ-HĐND ngày
04/7/2020

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt
động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

5 66/2020/NQ-HĐND ngày
16/12/2020

Ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái,
giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

6 67/2020/NQ-HĐND ngày
16/12/2020

Về việc tổ chức xây dựng lực lượng và hỗ trợ hoạt động Quân báo - Trinh sát, giai đoạn
2021 - 2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

7 69/2020/NQ-HĐND ngày
16/12/2020

Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh
Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

8 05/2022/NQ-HĐND ngày
30/3/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số
69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

Tỉnh Yên Bái (cũ)

9 73/2020/NQ-HĐND ngày
16/12/2020 Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

10 79/2021/NQ-HĐND ngày
07/12/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên
Bái, giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh Yên Bái (cũ)

11 05/2021/NQ-HĐND ngày
19/4/2021

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai
đoạn 2021-2025; Tỉnh Yên Bái (cũ)

12 06/2021/NQ-HĐND ngày
19/4/2021

Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-
2025; Tỉnh Yên Bái (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-43-2017-NQ-HDND-che-do-ho-tro-cong-chuc-lam-tai-Trung-tam-Hanh-chinh-cong-Yen-Bai-382380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-38-2018-NQ-HDND-muc-chi-dao-tao-boi-duong-can-bo-dam-bao-trat-tu-giao-thong-Yen-Bai-405006.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-09-2020-NQ-HDND-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tinh-Yen-Bai-446345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-19-2020-NQ-HDND-noi-dung-chi-tu-nguon-ngan-sach-cho-hoat-dong-khuyen-nong-Yen-Bai-449664.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-66-2020-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra-tinh-Yen-Bai-462412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-67-2020-NQ-HDND-to-chuc-xay-dung-luc-luong-Quan-bao-Trinh-sat-Yen-Bai-497346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-69-2020-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-san-xuat-nong-lam-nghiep-thuy-san-Yen-Bai-462498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-05-2022-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-69-2020-NQ-HDND-Yen-Bai-511639.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-73-2020-NQ-HDND-De-an-phat-trien-giao-thong-nong-thon-tinh-Yen-Bai-2021-2025-462418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-quyet-73-2020-NQ-HDND-De-an-phat-trien-giao-thong-nong-thon-tinh-Yen-Bai-2021-2025-462418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-05-2021-NQ-HDND-chinh-sach-uu-dai-dau-tu-tinh-Yen-Bai-giai-doan-2021-2025-483350.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-06-2021-NQ-HDND-chinh-sach-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-tinh-Yen-Bai-483209.aspx
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13 11/2021/NQ-HĐND ngày
19/4/2021

Về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên
địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện chương trình y tế dân số
trên địa bàn (thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số)

Tỉnh Yên Bái (cũ)

14 41/2022/NQ-HĐND ngày
1910/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số
12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

15 135/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số
12/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày
19 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

16 13/2021/NQ-HĐND ngày
19/4/2021

Thông qua đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công
an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

17 43/2024/NQ-HĐND ngày
11/7/2024

Sửa đổi, bổ sung điều 1 nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của
hội đồng nhân dân tỉnh yên bái về việc thông qua đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt
động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách tỉnh yên bái, giai đoạn 2021 -
2025

Tỉnh Yên Bái (cũ)

18 78/2021/NQ-HĐND ngày
07/12/2021

Quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

19 06/2022/NQ-HĐND ngày
30/3/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng
của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm
2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

20 58/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân
sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

21 07/2022/NQ-HĐND ngày
30/3/2022

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và
vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

22 08/2022/NQ-HĐND ngày
30/3/2022

Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông Tỉnh Yên Bái (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-11-2021-NQ-HDND-chinh-sach-ve-cong-tac-Dan-so-Ke-hoach-hoa-gia-dinh-tinh-Yen-Bai-483246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-12-2021-NQ-HDND-chinh-sach-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-tinh-Yen-Bai-483247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-12-2021-NQ-HDND-chinh-sach-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-tinh-Yen-Bai-483247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-2021-NQ-HDND-De-an-xay-dung-luc-luong-Cong-an-xa-ban-chuyen-trach-tinh-Yen-Bai-489580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-43-2024-NQ-HDND-sua-doi-Dieu-1-Nghi-quyet-13-2021-NQ-HDND-Yen-Bai-621274.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-78-2021-NQ-HDND-muc-thuong-xa-thon-xay-dung-nong-thon-moi-Yen-Bai-499630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-06-2022-NQ-HDND-phan-bo-von-phat-trien-kinh-te-vung-dan-toc-thieu-so-Yen-Bai-511715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-06-2022-NQ-HDND-phan-bo-von-phat-trien-kinh-te-vung-dan-toc-thieu-so-Yen-Bai-511715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-07-2022-NQ-HDND-phan-bo-von-ngan-sach-thuc-hien-giam-ngheo-ben-vung-Yen-Bai-511716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-08-2022-NQ-HDND-chi-kinh-phi-tap-huan-giao-vien-thuc-hien-chuong-trinh-moi-Yen-Bai-511642.aspx
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23 11/2022/NQ-HĐND ngày
22/6/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng
của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

24 22/2022/NQ-HĐND ngày
07/6/2022

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được
áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên
Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

25 52/2022/NQ-HĐND ngày
12/9/2022

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án
sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Yên bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

26 03/2023/NQ-HĐND ngày
04/12/2023

Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh Yên Bái (cũ)

27 10/2023/NQ-HĐND ngày
04/12/2023

Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa
bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 Tỉnh Yên Bái (cũ)

28 32/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023

Ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2035,
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và quy định
nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

29 34/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023 Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

30 35/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023

Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ đối
tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy;
người làm công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh
Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

31 37/2023/NQ-HĐND ngày
07/8/2023

Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã
đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới, giai đoạn 2023 - 2025

Tỉnh Yên Bái (cũ)

32 38/2023/NQ-HĐND ngày
08/7/2023

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ
năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 Tỉnh Yên Bái (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-11-2022-NQ-HDND-nguyen-tac-phan-bo-von-ngan-sach-xay-dung-nong-thon-moi-Yen-Bai-523609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-2022-NQ-HDND-muc-kinh-phi-ho-tro-nguoi-giup-do-xu-ly-giao-duc-tai-xa-Yen-Bai-526025.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-52-2022-NQ-HDND-ho-tro-lua-chon-du-an-ho-tro-phat-trien-san-xuat-Yen-Bai-550090.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-03-2023-NQ-HDND-huy-dong-von-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Yen-Bai-565316.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-10-2023-NQ-HDND-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-Yen-Bai-2023-2025-565318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-32-2023-NQ-HDND-muc-ho-tro-phat-trien-san-xuat-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-Yen-Bai-573587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-34-2023-NQ-HDND-muc-chi-bao-dam-cong-tac-thao-thuan-quoc-te-Yen-Bai-573585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-35-2023-NQ-HDND-muc-ho-tro-doi-voi-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-Yen-Bai-573584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-37-2023-NQ-HDND-ho-tro-muc-dong-Bao-hiem-y-te-tai-cac-xa-dac-biet-kho-khan-Yen-Bai-573581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-38-2023-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-su-nghiep-giao-duc-Yen-Bai-573577.aspx
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33 53/2023/NQ-HĐND ngày
05/10/2023

Quy định mức hỗ trợ cụ thể trồng rừng sản xuất; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có
trồng rừng bổ sung; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 3 -
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

34 62/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

35 63/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp
thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

36 06/2024/NQ-HĐND ngày
19/4/2024

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số nội dung chi và mức chi sử dụng nguồn kinh phí sự
nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

37 65/2023/NQ-HĐND ngày
08/12/2023

Nghị quyết quy định chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hằng tháng cho
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm
chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa
bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

38 42/2024/NQ-HĐND ngày
11/7/2024

Sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của
Hội đồng nhân dân quy định chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ; khoán quỹ phụ cấp hằng tháng
cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm
chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa
bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

39 20/2024/NQ-HĐND ngày
19/4/2024

Về giao Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn, Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên thực hiện
cơ chế thí điểm trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2024-2025

Tỉnh Yên Bái (cũ)

40 25/2024/NQ-HĐND ngày
18/6/2024

Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ
bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

41 26/2024/NQ-HĐND ngày
18/6/2024

Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ
sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

42 45/2024/NQ-HĐND ngày
11/7/2024

Quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh,
sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên
địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài, giai đoạn 2024 - 2026 trên địa bàn
tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-53-2023-NQ-HDND-muc-ho-tro-cu-the-trong-rung-san-xuat-thuoc-Tieu-du-an-1-Yen-Bai-585392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-62-2023-NQ-HDND-noi-dung-muc-chi-thuc-hien-Xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-Yen-Bai-598667.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-2023-NQ-HDND-noi-dung-chi-Chuong-trinh-Muc-tieu-quoc-gia-Yen-Bai-2021-2025-598963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-2023-NQ-HDND-noi-dung-chi-Chuong-trinh-Muc-tieu-quoc-gia-Yen-Bai-2021-2025-598963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-65-2023-NQ-HDND-muc-phu-cap-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-Yen-Bai-598665.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-42-2024-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-65-2023-NQ-HDND-Yen-Bai-621276.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-20-2024-NQ-HDND-giao-huyen-Van-Chan-phan-cap-quan-ly-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Yen-Bai-639558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-25-2024-NQ-HDND-tieu-chi-thanh-lap-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-Yen-Bai-621268.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-26-2024-NQ-HDND-mot-so-noi-dung-ho-tro-cho-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-Yen-Bai-622063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-45-2024-NQ-HDND-2024-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-Yen-Bai-620463.aspx
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43 81/2024/NQ-HĐND ngày
30/9/2024

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn
2024 - 2030 Tỉnh Yên Bái (cũ)

44 133/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024

Quy định mức cấp kinh phí, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng và mức hỗ
trợ tiền ăn cho người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy rừng và phục vụ chữa
cháy rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái (cũ)

45 147/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024 Quy định mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

46 151/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024

Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả
trên địa bàn tỉnh Yên Bái Tỉnh Yên Bái (cũ)

Các Nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) và tỉnh Lào Cai (cũ) chưa được nêu tại biểu này được tiếp tục thực hiện ổn định về
đối tượng, địa bàn và mức chi như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

STT Số văn bản Tên nghị quyết Địa bàn áp dụng Ghi chú

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-81-2024-NQ-HDND-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-Yen-Bai-2024-2030-628723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-133-2024-NQ-HDND-muc-cap-kinh-phi-muc-dau-tu-muc-khoan-bao-ve-rung-Yen-Bai-638352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-147-2024-NQ-HDND-muc-chi-cac-hoat-dong-khuyen-cong-Yen-Bai-638046.aspx
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